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TÓM TẮT 
Mục đích của nghiên cứu này là xác định giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn phổ biến 

nuôi trâu bằng phương pháp in vitro gas production. Hai trâu đực, 18 tháng tuổi, khối lượng trung 

bình 234 kg được sử dụng để lấy dịch dạ cỏ. Bốn loại thức ăn thô xanh và sáu loại thức ăn thô 

khô được sử dụng để xác định giá trị dinh dưỡng bằng phương pháp in vitro gas production. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy nhóm thức ăn thô xanh có tỷ lệ vật chất khô, protein thô và xơ thô biến 

động lần lượt là 15,52-25,58%; 6,75-12,14% và 20,17- 30,83%. Nhóm thức ăn thô khô có tỷ lệ vật 

chất khô, protein thô và xơ thô biến động lần lượt là 86,49-91,25%; 5,15-26,40% và 10,70-

32,56%. Lượng khí sinh ra tăng dần theo thời gian ủ mẫu trong cả hai nhóm thức ăn thô xanh và 

thô khô, mỗi loại thức ăn khác nhau có lượng khí sinh ra cũng khác nhau. Tiềm năng sinh khí và 

tốc độ sinh khí của nhóm thức ăn thô xanh và thô khô biến động lần lượt là 42,80-52,87 ml và 

0,03-0,04% giờ và  31,56-58,20 ml và 0,02-0,05% giờ. Tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ của thức ăn thô 

khô biến động từ 32,46-40,97% thấp hơn so với thức ăn thô xanh biến động từ 53,28-60,35 trừ bột 

lá sắn (61,83%). Năng lượng trao đổi của các loại thức ăn biến động từ 6,62-10,73 MJ/kg DM.  

Từ khóa: Giá trị năng lượng; In vitro gas production; Thức ăn thô xanh; Thức ăn thô khô; Tỷ lệ 

tiêu hóa 
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ABSTRACT 
The objective of this study was to determine the nutrient value of some common feed raising 

buffaloes by in vitro gas production method.  Two male buffaloes, 18 months of age, average body 

weight 234 kg were used to take the ruminal fluid. Four types of green forage and six types of dry 

forage were used to determine nutrient value by using the in vitro gas production method. The 

results of the study showed that green forage group had dry matter (DM) to range from15.52 to 

25.58%, crude protein (CP) 6.75-12.14% and crude fiber (CF) 20.17-30.83%. The dry forage 

group had DM to range from 86.49 to 91.25%, CP 5.15-26.40% and CF 10.70-32.56%. The 

volume of gas production increased following the time of samples incubation in both green and 

dry forage groups and the different types of feed had different volume of gas production. The 

ability of gas production and rate of gas production in green and dry forage groups ranged from 

42.80-52.87 ml and 0.03-0.04% hour and 31.56-58.20 ml and 0.02-0.05% hour. OMD in dry 

forage group to range from 32.46 to 40.97% was lower than that in green forage group to range 

from 53.28 to 60.35% except cassava leaves meal (61.83%). ME of some common feed ranged 

from 6.62 to10.73 MJ/kg DM. 
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1. Đặt vấn đề 

Con trâu có tầm quan trọng đặc biệt trong nền 

sản xuất nông nghiệp, là nguồn cung cấp sức 

kéo chính (cày bừa và vận chuyển ở nông 

thôn), cung cấp lượng lớn phân hữu cơ cho 

trồng trọt đồng thời đóng góp một phần 

không nhỏ thịt cho nhu cầu con người và còn 

cung cấp một số sản phẩm phụ như da, sừng, 

lông cho chế biến đồ dùng gia dụng và hàng 

mỹ nghệ. Theo số liệu thống kê của Tổng Cục 

thống kê năm 2018 thì tổng số đàn trâu cả 

nước năm 2018 là: 2,42 triệu con, giảm 

2,67% so với năm 2017 và giảm 3,74% so với 

năm 2016. Như vậy, số lượng trâu đang có xu 

hướng giảm dần qua các năm. Câu hỏi đặt ra 

là làm thế nào để tăng trở lại số lượng trâu 

qua các năm và nâng cao sức sản xuất của đàn 

trâu hiện có. Theo định hướng phát triển 

giống cây trồng, vật nuôi đến năm 2020 và 

tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ NN&PTNT 

có quy định rõ chọn lọc, cải tạo nâng cao chất 

lượng giống trâu nội thông qua bình tuyển, 

chọn lọc trâu đực giống tốt, cải tiến tầm vóc 

đàn trâu tăng lên 8-10%, tăng tỷ lệ đẻ 8-

10%/đàn cái sinh sản. Chính vì vậy, phát triển 

chăn nuôi trâu là hướng đi đúng giúp người 

dân miền núi xóa đói, giảm nghèo bền vững. 

Để cải tiến nâng cao tầm vóc đàn trâu, ngoài 

yếu tố về giống thì yếu tố dinh dưỡng cho 

trâu là hết sức cần thiết, góp phần quan trọng 

trong việc nâng cao khả năng sản xuất của 

trâu. Do đó, bên cạnh việc đầu tư phát triển, 

cải tạo giống trâu thì việc nghiên cứu nhằm 

khai thác tốt nhất nguồn thức ăn sẵn có, xây 

dựng các khẩu phần ăn thích hợp và có hiệu 

quả kinh tế cho trâu là một đòi hỏi cấp thiết 

hiện nay. Trong các bảng thành phần hoá học 

và giá trị dinh dưỡng của Việt Nam, chúng ta 

phải sử dụng tỷ lệ tiêu hoá các thức ăn ở nước 

ngoài để tính giá trị dinh dưỡng các thức ăn 

cho gia súc của ta. Vì lý do này khi áp dụng 

các giá trị dinh dưỡng này để lập khẩu phần 

chúng ta không biết chắc được là khẩu phần 

lập ra là thừa hay thiếu so với nhu cầu. Khắc 

phục tình trạng phải đi mượn số liệu của nước 

ngoài về tỷ lệ tiêu hoá để tính khẩu phần ăn 

cho trâu và quan trọng hơn là tạo ra một cơ sở 

dữ liệu về thành phần hoá học, giá trị dinh 

dưỡng của một số loại thức ăn phổ biến cho 

trâu để sử dụng lâu dài trong sản xuất thì việc 

nghiên cứu xác định giá trị dinh dưỡng của 

một số loại thức ăn phổ biến nuôi trâu bằng 

phương pháp in vitro gas production là cần 

thiết và đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn 

sản xuất đặt ra. 

2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Gia súc thí nghiệm là 02 trâu đực 18 tháng tuổi, 

khối lượng trung bình 234 kg, nuôi tại Trạm 

nghiên cứu chăn nuôi trâu thuộc Trung tâm 

Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi để 

lấy dịch dạ cỏ trực tiếp qua đường miệng. 

Thức ăn thử nghiệm gồm 04 loại thức ăn thô 

xanh là cỏ VA06, cỏ Ghine-Hamil, cỏ 

Decumben và cỏ Ruzi (thu cắt ở 40-50 ngày 

tuổi, lứa tái sinh) và 06 loại thức ăn thô khô là 

rơm khô, cỏ Pangola khô, cỏ Decumben khô, 

bột cỏ Stylo, bột lá keo dậu, bột lá sắn. 

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu và Phát 

triển chăn nuôi miền núi và phòng phân tích 

thức ăn và các sản sản phẩm chăn nuôi, Viện 

Chăn nuôi. 

Thời gian nghiên cứu: tháng 1 năm 2018 đến 

tháng 12 năm 2018 

2.3. Nội dung nghiên cứu 

Xác định thành phần hóa học, khả năng sinh 

khí in vitro gas production của một số loại 

thức ăn phổ biến nuôi trâu.  

Xác định tỷ lệ tiêu hoá chất hữu cơ (OMD, %) 

và giá trị năng lượng trao đổi (ME, MJ/kg DM) 

của một số loại thức ăn phổ biến nuôi trâu.   

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

2.4.1. Phân tích thành phần hóa học của thức ăn 

Phương pháp xác định thành phần hóa học: 

Phương pháp lấy mẫu theo TCVN 4325-2007 

[1]; Vật chất khô (DM) của mẫu được xác 
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định bằng phương pháp làm khô trong tủ sấy 

điện (103 ± 2
o
C) theo TCVN 4326-2007 [1]; 

Protein thô (CP) được xác định bằng phương 

pháp Kjeldahl theo TCVN 4328-2007 [1]; Mỡ 

thô (EE) xác định theo phương pháp Soxlhet 

theo TCVN 4331-2007 [1]; Xơ thô (CF) được 

xác định bằng phương pháp Henneberg và 

Stoman theo TCVN 4329-2007 [1]; NDF và 

ADF xác định theo phương pháp mô tả của 

Van Soest và cs. (1991) [2]; Khoáng tổng số 

xác định theo phương pháp nung trong lò 

nung ở nhiệt độ 550
o
C trong 4,5 giờ theo 

TCVN 4327-2007 [1]. 

2.4.2. Phương pháp xác định tiêu hóa in vitro 

gas production 

Tiến hành theo phương pháp của Menke và 

Steingass (1988) [3]. Các mẫu thức ăn sau khi 

được sấy khô, nghiền nhỏ đến 1 mm và được 

cân cho vào mỗi xi lanh với khối lượng mẫu 

là 200±5 mg, sau đó đặt vào tủ ấm ở 39
o
C 

trước khi được trộn với hỗn hợp dịch dạ cỏ và 

dung dịch đệm. Dịch dạ cỏ trâu được lấy vào 

buổi sáng trước khi cho ăn và bảo quản trong 

phích bảo ôn trước khi lọc bỏ các mảnh thức 

ăn và trộn với dung dịch đệm. Dung dịch đệm 

được chuẩn bị từ ngày trước để sáng hôm sau 

đặt vào bể nước ấm 39
o
C trước khi pha chế 

với dịch dạ cỏ. Sau khi đã chuẩn bị xong hỗn 

hợp dung dịch ủ, cho dung dịch ủ vào xi lanh 

mẫu (ở mức 30 ml/xi lanh) và nhẹ nhàng đặt 

xi lanh vào giá gỗ. Xi lanh sẽ được đưa vào tủ 

ấm có quạt đối lưu đảm bảo nhiệt độ luôn 

luôn là 39 ± 0,5
o
C ủ liên tục 96 giờ. Sau 30 

phút kể từ khi ủ lắc nhẹ xi lanh và sau đó cứ 1 

giờ lắc một lần trong suốt 10 giờ ủ đầu tiên. 

Ghi chép chỉ số “ml” trên xi lanh ở các thời 

điểm 0, 3, 6, 12, 24, 48, 72 và 96 giờ sau khi 

bắt đầu ủ. Nhẹ nhàng cho thoát khí ra (xả khí) 

nếu piston bị đẩy đến vạch 60 ml và đưa 

piston về vị trí ban đầu ở thời điểm 0 giờ. Sự 

giải thoát khí này nhằm giải phóng lượng khí 

sinh ra trong xi lanh có thể tích lại gây áp lực 

làm ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của 

vi sinh vật dạ cỏ trong dung dịch ủ. Khi tiến 

hành thí nghiệm in vitro gas production cần 

thiết phải sử dụng “mẫu trắng” hay còn gọi là 

các blank thường chỉ chứa 30 ml dung dịch ủ 

trong các xi lanh để tính lượng khí mà vi sinh 

vật sinh ra từ các chất hữu cơ còn sót lại trong 

dịch dạ cỏ và khí sinh ra gián tiếp từ môi trường 

đệm. Kết quả sinh khí từ các blank được sử 

dụng để hiệu chỉnh khi tính toán kết quả sinh 

khí thực của các mẫu thức ăn thí nghiệm. 

2.4.3. Xác định tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ và 

giá trị năng lượng trao đổi 

Tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ (OMD, %) được 

tính theo công thức của Vũ Chí Cương và cs 

(2016a) [4] từ số liệu về lượng khí sinh ra sau 

24 giờ  (G24) và thành phần hóa học. 

Đối với thức ăn thô xanh: OMD = 25,3 – 0,271G24 

+ 1,10CP – 1,72EE + 3,02Ash; R
2
 = 0,90 

Đối với thức ăn thô khô: OMD = 84,1 + 

0,232G24 + 0,208CP – 4,25EE – 0,813ADF; 

R
2
 = 0,836 

Giá trị năng lượng trao đổi (ME, MJ/kg DM) 

của thức ăn được tính theo công thức của Vũ 

Chí Cương và cs (2016b) [5] từ số liệu về 

lượng khí sinh ra sau 24 giờ  (G24) và thành 

phần hóa học. 

Đối với thức ăn thô xanh: ME = 3,78 – 

0,0614G24 + 0,168CP +0,789EE + 0,227Ash; 

R
2
 = 0,819 

Đối với thức ăn thô khô: ME = 12,1 + 0,0574G24 

– 0,589EE – 0,125ADF; R
2
 = 0,896 

2.4.4. Phương pháp xử lý số liệu  

Tất cả các số liệu được mã hóa, quản lý bằng 

phần mềm Microsoft Office Excel và xử lý 

bằng phần mềm Minitab 17. Các tham số 

thông kê trình bày trong các bảng kết quả bao 

gồm: Dung lượng mẫu (n), trung bình cộng 

(Mean), sai số của số trung bình (SE). 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1.Thành phần hóa học một số loại thức ăn 

phổ biến nuôi trâu 
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Bảng 1. Thành phần hóa học của một số loại thức ăn phổ biến nuôi trâu 

Loại thức ăn 
Vật chất 

khô (%) 

Thành phần hóa học (% Vật chất khô) 

Protein thô 

(%) 

Mỡ thô 

(%) 

Xơ thô 

(%) 

NDF 

(%) 

ADF 

(%) 

Khoáng tổng 

số (%) 

Thức  ăn thô xanh 

Cỏ voi VA06 15,52 6,75 2,34 27,76 62,38 30,05 9,25 

Cỏ Ghine-Hamil 21,54 9,72 1,32 20,17 62,05 27,93 7,05 

Cỏ Decumben 21,63 10,96 1,52 30,83 60,75 31,28 9,17 

Cỏ Ruzi 25,58 12,14 1,45 28,75 58,91 33,93 8,93 

Thức ăn thô khô 

Rơm khô 91,25 5,15 1,32 32,56 45,10 39,29 13,23 

Cỏ Pangola khô 86,49 7,08 1,03 28,70 80,03 47,51 3,64 

Cỏ Decumben khô 91,02 6,25 1,45 31,80 78,20 46,81 8,40 

Bột lá keo dậu 89,37 25,48 1,80 10,70 68,50 43,20 6,30 

Bột cỏ Stylo 90,07 16,49 2,30 28,50 62,60 40,50 6,89 

Bột lá sắn 89,80 26,40 1,70 12,90 27,30 14,90 8,00 

Bảng 2. Lượng khí tích lũy khi lên men in vitro gas production của một số loại thức ăn phổ biến nuôi trâu 

tại các thời điểm khác nhau (ml) 

Loại thức ăn 
Thời gian ủ thức ăn (giờ) 

3 6 12 18 24 30 48 72 96 

Thức ăn thô xanh 

Cỏ voi VA06 
2,12 

± 0,57 

4,93 

 ± 0,96 

12,70  

± 1,90 

20,48  

± 1,87 

25,28  

± 1,81  

29,10  

± 1,03 

33,75 ± 

1,77 

39,38  

± 2,96 

41,20  

± 3,38 

Cỏ Ghine-

Hamil 

1,50 

± 0,53 

2,67 

± 0,58 

8,16 

± 0,62 

16,49  

± 0,74 

23,16  

± 0,82 

28,16  

± 0,79 

37,49 ± 

1,07 

44,50  

± 0,36 

47,34  

± 0,81 

Cỏ Decumben 
1,56 

± 0,53 

3,55  

± 0,53 

10,36  

± 0,36 

19,67  

± 0,60 

26,97  

± 0,90 

31,96  

± 0,88 

40,93 ± 

0,85 

46,41  

± 0,58 

49,23  

± 0,67 

Cỏ Ruzi 
2,05 

± 0,10 

3,38  

± 0,10 

13,78  

± 0,25 

24,73  

± 0,37 

31,69  

± 0,38 

35,67  

± 0,38 

42,81 ± 

0,55 

47,61  

± 0,40 

51,10  

± 1,37 

Thức ăn thô khô 

Rơm khô 
2,05 ± 

,38 

3,38 

± 0,54 

8,56 

± 0,60 

15,57 

± 0,69 

20,58 

± 0,67 

24,58  

± 0,65 

32,60 

± 0,61 

41,94 

± 0,85 

47,79 

± 0,97 

Cỏ Pangola khô 
5,78 ± 

,64 

8,12 

± 0,64 

17,65 

± 1,02 

23,67 

± 1,48 

29,36 

± 1,78 

33,87  

± 2,15 

40,39 

± 1,68 

44,74 

± 1,97 

45,74 

± 2,54 

Cỏ Decumben 

khô 

4,06  

± 0,06 

5,39 

± 0,39 

11,90 

± 0,50 

18,58 

± 0.38 

24,93 

± 0,58 

30,10  

± 0,15 

37,95 

± 0,31 

42,96 

± 0,31 

45,29 

± 0,04 

Bột cỏ Stylo 
3,55 

± 0,55 

7,21 

± 0,76 

17,84 

± 1,17 

24,65 

± 1,34 

28,97 

± 1,13 

31,46  

± 0,57 

36,78 

± 0,53 

40,77 

± 0,58 

42,43 

± 0,58 

Bột lá keo dậu 
2,88  

± 0,39 

5,56 

± 0,44 

11,90 

± 0,10 

17,58 

± 0,53 

21,75 

± 0,58 

23,75  

± 1,08 

26,76 

± 1,08 

29,93 

± 1,17 

31,93 

± 1,16 

Bột lá sắn 
3,28 

± 0,28 

6,60 

± 0,67 

14,76 

± 0,88 

22,74 

± 0,91 

26,07 

± 1,23 

29,06  

± 1,23 

32,89 

± 1,58 

36,72 

± 1,41 

38,21 

± 1,50 

Kết quả bảng 1 cho thấy trong nhóm thức ăn 

thô xanh có tỷ lệ vật chất khô biến động từ 

15,52- 25,58%, tỷ lệ protein thô biến động từ 

6,75-12,14%. Tỷ lệ mỡ thô biến động từ 1,32-

2,34%, tỷ lệ xơ thô biến động từ 20,17- 

30,83%. Tỷ lệ ADF và khoáng tổng số biến 

động từ 27,93-33,93% và 7,05-9,25%. Tỷ lệ 

NDF, một yếu tố ảnh hưởng đến tiêu hóa khi 

có mặt quá nhiều trong  khẩu phần, biến động 

từ 58,91-62,38%. Theo Meissner và cs. 

(1991) [6] khi NDF trong cỏ nhiệt đới cao 

hơn 60% thì chất khô ăn vào bắt đầu giảm, 

như vậy trừ cỏ Ruzi thì cả ba loại thức ăn thô 

xanh trong nghiên cứu này đều cao hơn 60% 

nên khi sử dụng cần phối hợp với các loại 

thức ăn khác để tăng lượng chất khô ăn vào. 

Nhóm thức ăn thô khô cho thấy tỷ lệ vật chất 

khô biến động từ 86,49-91,25%, tỷ lệ protein 
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thô biến động từ 5,15-26,40%. Tỷ lệ mỡ thô 

biến động từ 1,03-2,30%, tỷ lệ xơ thô biến 

động  từ 10,70-32,56%. Tỷ lệ NDF trong 

nhóm thức ăn thô khô rất cao, biến động từ 

27,30% (bột lá sắn) đến 80,03% (cỏ Pangola 

khô). Như vậy, có thể thấy  nhóm thức ăn thô 

khô không thể cho trâu ăn với tỷ lệ cao trong 

khẩu phần ăn được vì sẽ giảm khả năng thu 

nhận vật chất khô ăn vào. Tỷ lệ ADF biến 

động từ 14,90-47,51%, tỷ lệ khoáng tổng số 

biến động từ 3,64% (cỏ Pangola khô) đến 

13,23% (rơm khô). 

3.2. Khả năng sinh khí  in vitro gas 

production của một số loại thức ăn phổ biến 

nuôi trâu 

Đối với mỗi loại thức ăn được tiến hành thí 

nghiệm với ba lần lặp lại (tức là mỗi một mẫu 

thức ăn sẽ được thí nghiệm trên ba xi lanh đặt 

ở các vị trí khác nhau trong cùng một giá), kết 

quả sinh khí (khí sinh ra, tích luỹ) được tính 

trung bình ở các thời điểm khác nhau. Từ các 

kết quả này có thể cho biết lượng khí sinh ra 

của các loại thức ăn khác nhau. Lượng khí 

sinh ra trong điều kiện in vitro gas production 

của một số loại thức ăn phổ biến nuôi trâu 

được trình bày trong bảng 2. 

Kết quả bảng 2 cho thấy lượng khí sinh ra 

tăng dần theo thời gian ủ mẫu trong cả hai 

nhóm thức ăn thô xanh và thô khô, mỗi loại 

thức ăn khác nhau có lượng khí sinh ra cũng 

khác nhau. Lượng khí sinh ra tăng mạnh từ 

thời điểm 3-24 giờ, sau đó lượng khí sinh ra 

tăng chậm hơn từ thời điểm 24-96 giờ. Tại 

thời điểm 24 giờ, ở cỏ VA06 mỗi giờ ủ mẫu 

lượng khí sinh ra trung bình 1,05 ml/giờ, cỏ 

cỏ Ghine-Hamil tăng 0,96 ml/giờ; cỏ 

Decumben tăng 1,12 ml/giờ và ở cỏ Ruzi tăng 

cao nhất 1,32 ml/giờ. Đối với rơm khô lượng 

khí tích lũy sinh ra đến thời điểm 24 giờ bình 

quân 0,86 ml/giờ, cỏ Pangola khô (1,22 

ml/giờ), cỏ Decumben khô (1,04 ml/giờ), bột 

cỏ Stylo (1,21 ml/giờ), bột lá keo dậu (0,91 

ml/giờ) và bột lá sắn (1,08 ml/giờ). Từ thời 

điểm 24-96 giờ lượng khí sinh ra tăng chậm 

hơn, ở cỏ voi VA06 lượng khí sinh ra bình 

quân là: 0,22 ml/giờ, cỏ Ghine-Hamil tăng 

0,33 ml/giờ, cỏ Decumben tăng 0,31 ml/giờ 

và cỏ Ruzi tăng 0,27 ml/giờ. Điều này phù 

hợp với kết luận của Makkar và cs. (1995) [7] 

. Đối với rơm khô lượng khí tích lũy sinh ra 

từ sau thời điểm 24 giờ đến thời điểm 96 giờ 

bình quân 0,38ml/giờ, cỏ Pangola khô 0,23 

ml/giờ, cỏ Decumben khô 0,28ml/giờ, bột cỏ 

Stylo 0,18 ml/giờ, bột lá keo dậu 0,14 ml/giờ 

và bột lá sắn 0,17 ml/giờ.  

Trong nghiên cứu này kết quả lượng khí sinh 

ra của tất cả các mẫu tại thời điểm 24 giờ ủ và 

48 giờ ủ thường thấp hơn so với các nghiên 

cứu trước đây của Getachew và cs. (2004) [8] 

và của Menke và cs. (1979) [9]. Sự sai khác 

này có thể do sư khác biệt trong thành phần 

hóa học của mẫu. Mặt khác, vùng khí hậu 

cũng ảnh lượng đến sự biến động của lượng 

khí sinh ra trong điều kiện in vitro. Các 

nghiên cứu của các tác giả trên đều thực hiện 

trên các loại thức ăn ở vùng ôn đới, nơi có 

cường độ chiếu sáng không cao. Ngược lại, 

các mẫu thức ăn trong nghiên cứu này được 

thu thập tại vùng nhiệt đới vào mùa hè có 

cường độ chiếu sáng cao. Do đó, các mẫu này 

thường có hàm lượng các chất kháng dinh 

dưỡng như tannin, saponin cao hơn. Pell và 

Schofield [10] cho rằng điều cốt lõi của tốc độ 

sinh khí khi lên men in vitro là thời gian ủ 

được tính toán trên cơ sở lấy giá trị lượng khí 

sinh ra trừ đi lượng khí sinh ra ở thời điểm 

trước đó và giá trị này có thể cho ta những gợi 

ý sơ bộ về tỷ lệ tiêu hóa khác nhau của thức ăn. 

Kết quả bảng 3 cho thấy lượng khí sinh ra ban 

đầu của nhóm thức ăn thô xanh biến động từ 

1,50-2,33 ml, trong khi đó lượng khí sinh ra 

ban đầu của nhóm thức ăn thô khô biến động 

từ 2,00-5,67 ml. Lượng khí sinh ra trong quá 

trình lên men ở nhóm thức ăn thô xanh biến 

động từ 40,47-51,37 ml, ở nhóm thức ăn thô 

khô biến động từ 28,73-56,20 ml. Tiềm năng 

sinh khí của 3 loại cỏ Ghine-Hamil, 

Decumben và Ruzi (biến động từ 52,06-52,87 

ml) cao hơn cỏ VA06 (42,80 ml), nhưng tốc 

độ sinh khí của cỏ VA06 và cỏ Ruzi (0,04 % 

http://jst.tnu.edu.vn/


Trần Văn Thăng và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN  202(09): 99 - 106 

 

http://jst.tnu.edu.vn;  Email: jst@tnu.edu.vn 104 

giờ) lại cao hơn cỏ Ghine-Hamil và cỏ 

Decumben (0,03 % giờ). Nhóm thức ăn thô 

khô có tiềm năng sinh khí biến động từ 31,56-

58,20 ml và tốc độ sinh khí biến động từ 0,02-

0,05 % giờ. Kết quả bảng 3 cho thấy loại thức 

ăn nào có chứa hàm lượng xơ cao (như cỏ 

Decumben tươi và khô; rơm khô) thì tiềm năng 

sinh khí lớn nhưng tốc độ sinh khí chậm, ngược 

lại, loại thức ăn nào có chứa hàm lượng xơ thấp 

(như bột lá keo dậu) thì tiềm năng sinh khí nhỏ 

nhưng tốc độ sinh khí nhanh. 

Bảng 3. Đặc điểm sinh khí khi lên men in vitro gas production của một số loại thức ăn phổ biến nuôi trâu 

tại các thời điểm khác nhau 

Loại thức ăn 

Lượng khí ban 

đầu (ml) (A)  

(n = 3) 

(Mean ± SE) 

Lượng khí sinh ra 

trong khi lên men 

(ml) (B) (n = 3) 

(Mean ± SE) 

Tiềm năng sinh 

khí (ml) (A+B) 

(n = 3) 

(Mean ± SE) 

Tốc độ sinh khí 

(% giờ)  

(n = 3) 

(Mean ± SE) 

Thức ăn thô xanh 

Cỏ VA06 2,33 ± 0,67 40,47 ± 4,25 42,80 ± 4,33 0,04 ± 0,01 

Cỏ Ghine-Hamil 1,50 ± 0,50 51,37 ± 1,37 52,87 ± 1,65 0,03 ± 0,00 

Cỏ Decumben 1,67 ± 0,60 50,70 ± 0,15 52,37 ± 0,70 0,03 ± 0,00 

Cỏ Ruzi 2,33 ± 0,17 49,73 ± 1,19 52,06 ± 1,02 0,04 ± 0,00 

Thức ăn thô khô 

Rơm khô 2,00 ± 0,50 56,20 ± 0,87 58,20 ± 1,27 0,02 ± 0,00 

Cỏ Pangola khô 5,67 ± 0,73 41,27 ± 1,73 46,94 ± 2,45 0,04 ± 0,00 

Cỏ Decumben khô 4,00 ± 0,00 44,40 ± 0,57 48,40 ± 0,57 0,03 ± 0,00 

Bột cỏ Stylo 3,67 ± 0,67 38,60 ± 1,14 42,27 ± 0,82 0,05 ± 0,00 

Bột lá keo dậu 2,83 ± 0,44 28,73 ± 1,01 31,56 ± 1,39 0,05 ± 0,00 

Bột lá sắn 3,33 ± 0,33 34,90 ± 1,19 38,23 ± 1,52 0,05 ± 0,00 

3.3. Tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ và năng lượng trao đổi của các  loại thức ăn phổ biến nuôi trâu 

Bảng 4. Tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ và năng lượng trao đổi của thức ăn thô xanh và thô khô 

Loại thức ăn 
Tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ  

(OMD) (%) 

Năng lượng trao đổi  

(ME) (MJ/kg DM) 

Thức ăn thô xanh 

Cỏ voi VA06 57,83 ± 0,49 7,40 ± 0,11 

Cỏ Ghine-Hamil 53,28 ± 0,22 6,62 ± 0,05 

Cỏ Decumben 60,35 ± 0,24 7,34 ± 0,06 

Cỏ Ruzi 59,53 ± 0,10 7,13 ± 0,02 

Thức ăn thô khô 

Rơm khô 40,97 ± 0,22 7,59 ± 0,04 

Cỏ Pangola khô 32,46 ± 0,57 7,24 ± 0,10 

Cỏ Decumben khô 33,13 ± 0,19 6,83 ± 0,03 

Bột cỏ Stylo 35,47 ± 0,37 7,35 ± 0,07 

Bột lá keo dậu 39,60 ± 0,19  6,89 ± 0,03 

Bột lá sắn 61,83 ± 0,40 10,73 ± 0,07 

Kết quả bảng 4 cho thấy tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ của nhóm thức ăn thô xanh biến động từ 

53,25% (cỏ Ghine-Hamil) đến 60,35% (cỏ Decumben), của nhóm thức ăn thô khô biến động từ 

32,46% (cỏ Pangola khô) đến 61,83% (bột lá sắn). Kết quả này phù hợp với các kết quả của 

Bayble và cs. (2007) [11]: tỷ lệ tiêu hóa OMD của cỏ nhiệt đới thường nhỏ hơn 70%, chỉ đạt trên 

70% trong trường hợp cỏ non và thường giảm 0,2-0,4%/ngày sau 28 ngày. Nhóm thức ăn thô 

xanh có năng  lượng trao đổi biến động từ 6,62-7,40 MJ/kg DM. Kết quả chúng tôi thu được 

trong nghiên cứu cũng không khác nhiều kết quả ở các nghiên cứu khác trên cùng đối tượng. 

Theo kết quả nghiên cứu của Viện Chăn nuôi (2001) [12], nhóm cỏ voi có ME biến đồng từ 6,02 

- 9,62 MJ/kg DM. Nhóm thức ăn thô khô có năng lượng trao đổi biến động từ 6,83-10,75 MJ/kg 
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DM. Kết quả bảng 4 cũng cho thấy tỷ lệ tiêu 

hóa chất hữu cơ của thức ăn thô khô thấp hơn 

so với thức ăn thô xanh. Đối với cỏ 

Decumben dạng thô xanh có tỷ lệ tiêu hóa 

ODM đạt 60,35%, trong khi đó dạng thô khô 

chỉ đạt 33,13%. Tương tự năng lượng trao đổi 

ME của cỏ Decumben dạng thô xanh (7,34 

MJ/kg DM) cao hơn so với dang thô khô 

(6,83 MJ/kg DM). 

4. Kết luận 

Thành phần hóa học của nhóm thức ăn thô 

xanh: Cỏ voi VA06 có tỷ lệ vật chất khô, 

protein thô và xơ thô lần lượt là 15,52%; 

6,75% và 27,76%. Cỏ Ghine-Hamil có tỷ lệ 

vật chất khô, protein thô và xơ thô lần lượt là 

21,54%; 9,72% và 20,17%. Cỏ Decumben có 

tỷ lệ vật chất khô, protein thô và xơ thô lần 

lượt là 21,63%; 10,96% và 30,83%. Cỏ Ruzi 

có tỷ lệ vật chất khô, protein thô và xơ thô lần 

lượt là 25,58%; 12,14% và 28,75%. 

Thành phần hóa học của nhóm thức ăn thô 

khô: Rơm khô có tỷ lệ vật chất khô, protein 

thô và xơ thô lần lượt là 91,25%; 5,15% và 

32,56%. Cỏ Pangola khô có tỷ lệ vật chất khô, 

protein thô và xơ thô lần lượt là 86,49%; 

7,08% và 28,70%. Cỏ Decumben khô có tỷ lệ 

vật chất khô, protein thô và xơ thô lần lượt là 

91,02%; 6,25% và 31,80%. Bột là keo dậu có 

tỷ lệ vật chất khô, protein thô và xơ thô lần 

lượt là 89,37%; 25,48% và 10,70%. Bột cỏ 

stylo có tỷ lệ vật chất khô, protein thô và xơ 

thô lần lượt là 90,07%; 16,49% và 28,50%. 

Bột lá sắn có tỷ lệ vật chất khô, protein thô và 

xơ thô lần lượt là 89,80%; 26,40% và 12,90%.       

Lượng khí sinh ra tăng dần theo thời gian ủ 

mẫu trong cả hai nhóm thức ăn thô xanh và 

thô khô, mỗi loại thức ăn khác nhau có lượng 

khí sinh ra cũng khác nhau. Lượng khí sinh ra 

tăng mạnh từ thời điểm 3-24 giờ, sau đó 

lượng khí sinh ra tăng chậm hơn từ thời điểm 

24-96 giờ.  

Tiềm năng sinh khí và tốc độ sinh khí của 

nhóm thức ăn thô xanh và thô khô biến động 

lần lượt là 42,80-52,87 ml và 0,03-0,04% giờ 

và  31,56-58,20 ml và 0,02-0,05% giờ. 

Tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ của cỏ voi VA06, 

cỏ Ghine-Hamil, cỏ Decumben và Ruzi lần 

lượt là 57,83; 53,28; 60,35 và 59,53%. Tỷ lệ 

tiêu hóa chất hữu cơ của rơm khô, cỏ Pangola 

khô, cỏ Decumben khô, bột cỏ Stylo, bột lá 

keo dậu và bột lá sắn lần lượt là 40,97; 32,46; 

33,13; 35,47; 39,60 và 61,83%.  

Năng lượng trao đổi của nhóm thức ăn thô 

xanh và nhóm thức ăn thô khô biến động lần 

lượt từ 6,62-7,40 MJ/kg DM và  6,83-10,73 

MJ/kg DM. 
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